
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN HỌC, CÔNG NHẬN ĐIỂM VÀ CỘNG ĐIỂM 
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 

(kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐT ngày          /6/2018) 

1. Danh sách sinh viên được miễn học và công nhận điểm 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần được miễn TC 
Điểm được 
công nhận 

Thành tích 

1  14020796 Đỗ Quang Thành 30/09/1996 QH-2014-I/CQ-C-A Chương trình dịch 3 9.0 
Giải Ba NCKH trường Đại học 
Công nghệ năm 2018 

2  14020123 Phạm Minh Đức 07/07/1996 QH-2014-I/CQ-C-CLC Các hệ thống thương mại điện tử 3 10.0 
Giải Nhì NCKH trường Đại học 
Công nghệ năm 2018 

3  15021120 Nguyễn Thanh Ngân 21/08/1997 QH-2015-I/CQ-C-A Cơ sở dữ liệu phân tán 3 9.0 
Giải Ba NCKH trường Đại học 
Công nghệ năm 2018 

4  15021803 Vũ Tiến Sinh 03/04/1997 QH-2015-I/CQ-C-A Phân tích thiết kế hướng đối tượng 3 10.0 
Giải Nhất NCKH trường Đại học 
Công nghệ năm 2018 

5  15021804 Đặng Tiến Sơn 02/03/1997 QH-2015-I/CQ-C-A Học máy 3 10.0 
Giải Nhất NCKH trường Đại học 
Công nghệ năm 2018 

6  15022862 Đinh Khắc Quý 18/12/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C Robot 3 9.0 
Giải Ba NCKH trường Đại học 
Công nghệ năm 2018 

7  15021332 Nguyễn Thị Vân Anh 05/09/1997 QH-2015-I/CQ-C-CLC Cơ sở dữ liệu phân tán 3 10.0 
Giải Nhất NCKH trường Đại học 
Công nghệ năm 2018 

8  15021455 Nguyễn Thị Thủy 02/12/1997 QH-2015-I/CQ-C-CLC Cơ sở dữ liệu phân tán 3 10.0 
Giải Nhất NCKH trường Đại học 
Công nghệ năm 2018 

9  16021078 Nguyễn Mạnh Nguyên 12/03/1997 QH-2016-I/CQ-C-CLC Các hệ thống thương mại điện tử 3 9.0 
Giải Ba NCKH trường Đại học 
Công nghệ năm 2018 

10  17020761 Bùi Huy Hoàng 25/07/1999 QH-2017-I/CQ-IE2 Điện - Quang 3 9.0 
Giải Ba phần thi Bài tập kỳ thi 
Olympic Vật lý năm 2018 

Ấn định danh sách có 10 sinh viên./. 

2. Danh sách sinh viên được cộng điểm 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Môn học được cộng điểm TC 
Điểm 

được cộng 
Thành tích 

1  16020048 Nguyễn Việt Thắng 19/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC Xác suất thống kê 3 3 
Giải Nhì môn Đại số kỳ thi 
Olympic Toán học năm 2018 

Ấn định danh sách có 01 sinh viên./. 


